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Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh    

Discipline of medical testing: Biochemistry 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống 

đông-nếu có) 

Type of sample 

(specimen)/ 

anticoagulant (if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể 

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét 

nghiệm 

(Principle/ Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.   

Huyết tương 

(Li-Heparin) 

Plasma 

(Li-Heparin) 

Định lượng Triglycerid 

Determination of Triglyceride  

Enzym so màu sử dụng 

GPO/POD 

Enzymatic colorimetric 

with GPO/POD 

XN-QTHS 01(2026) 

(DxC 700 AU)  

2.   

Định lượng Cholesterol 

Determination of Cholesterol  

Enzyme so màu 

Enzymatic colorimetric 

XN-QTHS 02 (2026) 

(DxC 700 AU) 

3.  

Đo hoạt độ ALT (GPT)  

Determination of Alanine 

aminotransferase 

Enzym UV động học 

Kinetic UV  

XN-QTHS 05 (2026) 

(DxC 700 AU) 

4.  

Đo hoạt độ AST (GOT) 

Determination of Aspartate 

aminotransferase 

Enzym UV động học 

Kinetic UV  

XN-QTHS 06 (2026) 

(DxC 700 AU) 

5.  

Định lượng Glucose 

Determination of Glucose  

Enzym UV sử dụng 

HK/G6P-DH 

Enzymatic UV with 

HK/G6P-DH 

XN-QTHS 49 (2026) 

(DxC 700 AU) 

6.  

Định lượng acid uric 

Determination of Uric acid  

Enzyme so màu sử dụng 

Uricase/POD 

Enzymatic colorimetric 

with Uricase/POD 

XN-QTHS 10 (2026) 

(DxC 700 AU) 

7.  

Định lượng Protein 

Determination of Protein  

Phương pháp so màu 

Colorimetric method 

XN-QTHS 11 (2026) 

(DxC 700 AU) 

8.  

Định lượng Albumin 

Determination of Albumin  

Phương pháp so màu 

Colorimetric method 

XN-QTHS 12 (2026) 

(DxC 700 AU) 

9.  

Định lượng Creatinin 

Determination of Creatinine  

Động học Jaffe  

(không hiệu chỉnh) 

Kinetic Jaffe 

uncompensated 

XN-QTHS 16 (2026) 

(DxC 700 AU) 

10.  
Định lượng Urê 

Determination of Urea  

Enzym UV động học sử 

dụng Urease/GLDH 

Enzymatic UV with 

Urease/GLDH 

XN-QTHS 17 (2026) 

(DxC 700 AU) 
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STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống 

đông-nếu có) 

Type of sample 

(specimen)/ 

anticoagulant (if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể 

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét 

nghiệm 

(Principle/ Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

11.  

Huyết thanh 

(Gel tách) 

Serum 

(Separating gel) 

Định lượng Cortisol máu 

Determination of Cortisol  

Miễn dịch điện hoá phát 

quang 

Electrochemiluminescence 

Immunoassay 

XN-QTMD 13 

(2026) 

(Cobas e801)  

12.  

Định lượng FT3 máu 

Determination of Free 

Triiodothyronine  

Miễn dịch điện hoá phát 

quang 

Electrochemiluminescence 

Immunoassay 

XN-QTMD 18 

(2026) 

(Cobas e801)  

13.  

Định lượng FT4 máu 

Determination of Free 

Thyroxine  

Miễn dịch điện hoá phát 

quang 

Electrochemiluminescence 

Immunoassay 

XN-QTMD 19 

(2026) 

(Cobas e801)  

14.  

Định lượng TSH 

Determination of Thyroid 

Stimulating Hormone  

Miễn dịch điện hoá phát 

quang 

Electrochemiluminescence 

Immunoassay 

XN-QTMD 37 

(2026) 

(Cobas e801)  

15.  

Định lượng Troponin T hs 

Determination of High-

sensitivity Troponin T  

Miễn dịch điện hoá phát 

quang 

Electrochemiluminescence 

Immunoassay 

XN-QTMD 39 

(2026) 

(Cobas e801)  
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Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học   

Discipline of medical testing: Hematology 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample 

(specimen)/ 

anticoagulant (if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể 

(The name of medical tests) 

Nguyên lý/ Kỹ thuật xét 

nghiệm 

(Principle/ Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1.   

Máu toàn phần 

(K2-EDTA) 

Whole blood 

(K2-EDTA) 

Đếm số lượng hồng cầu (RBC) 

Red blood cell count 

Phương pháp Trở kháng tập 

trung dòng chảy động học 

Direct current sheath flow 

detection method 

XN-QTHH 01 

(2026) 

(XN-1000) 

2.  

Xác định nồng độ huyết sắc tố 

(HGB) 

Determination of Hemoglobin 

SLS-hemoglobin 

SLS-hemoglobin method 

XN-QTHH 02 

(2026) 

(XN-1000) 

3.  

Xác định thể tích khối hồng cầu 

(HCT) 

Determination of Hematocrit 

Phát hiện dòng chảy thủy 

động học 

Hydrodynamic Focusing 

XN-QTHH 03 

(2026) 

(XN-1000) 

4.  
Đếm số lượng bạch cầu (WBC) 

White blood cell count 

Đếm tế bào dòng chảy sử 

dụng laser bán dẫn 

Flow cytometry with 

semiconductor laser 

XN-QTHH 04 

(2026) 

(XN-1000) 

5.  
Đếm số lượng tiểu cầu (PLT) 

Platelet count 

Phương pháp Trở kháng tập 

trung dòng chảy động học 

Direct current sheath flow 

detection method 

XN-QTHH 05 

(2026) 

(XN-1000) 

 

Ghi chú/ Note:  

- XN-QTHS/HH…: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Khoa xét nghiệm – Giải phẫu bệnh cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for 

the Laboratory Medicine and Pathology Department that provides the medical testing services must register their 

activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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